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2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 74
1 15D4021160 Trần Lê Tiểu Song 12/11/1997 7.7 7.2 8.5 8.4 5.2 8.0 7.0 6.1 8.2 8.5 6.9 8.3 7.8 8.7 4.6 6.9 6.6 7.0 9.1 8.3 7.7 5.1 8.9 8.2 8.0 7.6 9.4 8.8 7.6
2 16D4021009 Trương Thị Ngọc Ánh 21/03/1998 7.6 6.9 8.2 4.9 5.2 7.1 9.1 7.5 8.2 7.6 6.3 6.0 7.5 7.8 8.7 9.9 6.2 5.6 8.5 8.4 8.2 5.8 7.4 7.8 8.0 4.9 4.9 9.4 7.3
3 16D4021018 Lê Thị Mỹ Duyên 16/12/1998 7.7 7.5 7.3 4.3 4.3 6.9 6.6 7.2 8.5 7.0 5.5 7.4 6.6 7.0 5.7 6.7 6.8 7.5 8.7 8.7 8.2 5.4 8.8 9.3 7.5 5.4 9.1 9.1 7.2
4 16D4021023 Nguyễn Thị Hồng Hải 02/08/1998 6.6 6.1 6.1 4.3 4.3 6.5 4.8 7.3 7.3 5.1 2.6 2.4 2.3 5.9 5.7 5.0 6.1 6.8 6.1 7.3 7.4 5.8 8.0 7.0 5.9 4.8 6.5 7.4 5.7
5 16D4021028 Nguyễn Thị Thanh Hằng 10/09/1998 7.6 6.8 8.5 6.8 5.8 6.1 6.5 6.8 8.9 7.2 7.6 7.3 5.5 6.7 6.3 8.2 8.4 7.5 9.2 8.5 8.2 6.5 8.3 8.8 7.3 7.6 9.0 7.4 7.5
6 16D4021035 Nguyễn Thị Mỹ Hoà 17/01/1998 6.6 6.1 7.8 5.7 4.3 6.2 4.3 4.8 8.2 5.3 5.8 6.0 7.3 7.3 7.5 2.9 7.6 6.1 5.0 6.2 7.1 4.9 7.3 7.7 5.8 5.2 6.1 6.3 6.1
7 16D4021056 Nguyễn Thị Như Lý 09/07/1998 4.5 6.0 4.8 2.2 5.4 5.2 8.3 6.6 8.1 5.7 1.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
8 16D4021057 Phan Th ị Ngọc Mai 08/01/1998 8.0 7.8 8.2 7.8 4.6 6.4 4.5 5.9 7.4 6.0 4.9 7.3 7.9 4.2 7.0 6.3 7.0 5.9 8.4 6.1 6.6 8.6 6.7 8.1 5.5 5.4 7.1 8.2 6.6
9 16D4021058 Dương Thị Trà Mi 03/07/1998 8.0 6.6 8.6 6.3 6.6 5.1 6.4 7.0 8.2 6.1 6.0 8.8 7.7 8.0 6.3 4.9 6.6 5.9 6.5 7.6 6.9 4.3 6.8 8.1 5.8 5.6 6.7 7.6 6.7

10 16D4021076 Trần Thị Như Ngọc 17/08/1998 6.6 6.8 7.6 5.3 6.9 6.6 7.3 6.3 7.2 8.1 5.2 7.5 7.9 4.2 6.1 6.8 6.8 7.2 9.4 8.3 8.2 8.7 7.0 8.0 5.9 5.3 7.3 8.2 7.0
11 16D4021079 Hà Đức Nhật 16/12/1998 7.7 7.5 7.9 5.3 7.7 5.6 5.4 6.6 7.5 6.4 4.5 6.0 6.5 5.9 4.9 5.0 6.7 7.9 7.6 6.4 8.2 4.1 7.6 8.2 7.4 6.4 8.6 7.7 6.7
12 16D4021080 Lê Thị Nhi 26/03/1998 5.9 7.5 5.2 6.6 6.7 5.1 5.9 6.8 7.5 5.5 6.9 7.5 5.6 8.4 6.0 4.7 6.9 6.5 8.0 7.6 8.2 5.7 8.1 8.6 7.7 6.8 7.1 8.5 6.9
13 16D4021088 Trần Thị Cẩm Nhung 10/10/1998 7.5 6.2 8.8 5.0 4.6 6.1 6.3 6.1 8.2 6.1 5.5 6.6 6.5 7.7 8.1 8.7 6.6 8.6 9.1 8.3 8.2 7.0 8.2 8.8 8.0 7.0 9.1 10.0 7.4
14 16D4021090 Huỳnh Hoài Như 12/10/1998 7.4 6.0 8.7 5.0 5.0 6.2 8.4 5.6 8.9 8.2 5.7 8.2 7.2 7.3 5.8 8.9 6.3 6.8 8.9 8.0 8.2 6.0 7.4 8.0 6.5 5.8 7.0 7.9 7.1
15 16D4021097 Võ Thị Thúy Oanh 22/07/1998 6.7 6.6 7.6 6.6 7.2 5.7 6.4 6.5 8.0 7.0 4.9 4.5 5.1 7.1 7.7 8.6 5.9 6.1 9.1 7.6 7.8 7.1 8.7 7.9 7.9 7.7 7.0 7.0 7.0
16 16D4021100 Huỳnh Thị Hồng Phượng 07/02/1997 7.0 6.7 7.3 7.0 7.7 6.0 5.8 5.8 8.2 7.6 7.5 7.3 8.2 5.2 7.2 8.1 6.6 6.1 9.2 9.2 8.2 7.5 7.7 8.4 8.2 7.9 7.2 8.3 7.4
17 16D4021111 Trần Thị Phương Thảo 24/06/1998 6.3 7.9 8.8 7.2 7.9 6.7 7.7 6.1 7.5 8.2 6.6 7.7 4.8 9.1 6.5 6.5 6.7 8.6 8.4 8.0 8.4 7.2 8.1 8.5 7.5 7.0 8.3 9.8 7.5
18 16D4021117 Lê Thị Thanh Thu 03/08/1997 7.3 7.0 7.3 4.0 4.7 5.3 5.8 4.8 8.1 7.5 5.5 6.8 5.9 4.1 6.8 7.3 9.3 4.2 7.9 6.9 7.8 6.7 8.3 7.3 7.4 5.6 6.3 7.0 6.5
19 16D4021134 Lê Thị Thúy Uyên 03/05/1998 7.4 6.1 7.6 6.3 6.9 6.7 6.6 5.6 8.2 6.6 4.3 6.0 5.9 7.0 8.0 5.5 7.4 3.8 6.8 6.8 8.2 6.5 8.3 7.8 7.2 8.7 6.1 7.6 6.7
20 16D4021137 Đoàn Bảo Vi 14/08/1998 7.6 5.6 8.1 5.3 5.0 5.4 8.3 6.1 8.8 7.8 4.1 7.0 7.1 3.5 4.6 5.3 7.7 5.6 8.2 6.9 8.0 6.9 8.6 6.8 7.4 8.0 5.2 7.4 6.6
21 16D4021138 Lê Thị Vi 10/10/1998 6.3 6.5 7.0 5.9 6.1 6.0 5.3 5.6 8.2 7.0 6.5 7.4 6.3 7.0 7.5 6.3 8.2 7.2 7.8 7.6 8.2 8.6 8.0 8.3 8.0 7.0 6.7 8.6 7.1
22 16D4021143 Bùi Thị Xuân 25/03/1998 7.7 7.6 7.6 7.0 7.7 6.5 8.6 7.2 5.9 8.0 6.5 9.4 8.6 8.4 6.0 9.4 10.0 8.4 9.2 9.0 8.0 8.0 8.5 9.0 8.6 6.5 8.3 8.8 8.1
23 16D4021149 Phạm Thị Thu Hà 19/01/1998 6.9 7.0 6.8 4.3 5.7 5.8 7.6 6.1 8.0 8.0 4.9 7.0 5.6 6.6 6.3 6.7 8.1 5.6 7.3 8.3 8.4 6.0 8.4 8.3 8.2 8.5 7.8 8.2 7.0
24 16D4021150 Nguyễn Thị Khánh Hiền 17/08/1998 5.9 6.6 6.1 4.5 5.9 6.4 7.5 4.5 7.9 7.2 7.5 5.4 6.4 4.9 7.6 8.3 7.3 4.2 5.8 8.3 8.0 6.6 7.7 7.6 8.3 8.4 5.6 7.3 6.8
25 16D4021154 Ngô Gia Huy 21/10/1998 6.2 6.6 6.5 4.3 6.3 6.9 6.5 6.0 7.9 6.0 4.3 5.6 4.8 8.0 6.3 4.0 8.6 4.7 2.5 6.4 7.1 5.4 7.3 7.6 7.6 8.0 5.6 7.3 6.2

STT Mã SV HỌ VÀ TÊN NS

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ

Khóa học: 2016 - 2020
Ngành:  QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý sự kiện
Khóa 50 



K
ho

a 
họ

c 
m

ôi
 tr
ườ

ng

Ti
n 

họ
c 
đạ

i c
ươ

ng

N
hữ

ng
 n

gu
yê

n 
lý

 c
ơ 

bả
n 

củ
a 

ch
ủ 

ng
hĩ

a 
M

ác
-L

ên
in

 1

To
án

 c
ao

 c
ấp

 1

To
án

 c
ao

 c
ấp

 2

K
in

h 
tế

 v
i m

ô 
1

N
hữ

ng
 n

gu
yê

n 
lý

 c
ơ 

bả
n 

củ
a 

C
hủ

 n
gh

ĩa
 M

ác
 - 

Lê
ni

n 
2

Ph
áp

 lu
ật

 đ
ại

 c
ươ

ng

Tâ
m

 lý
 h
ọc

 đ
ại

 c
ươ

ng

Tư
 tư

ởn
g 

H
ồ 

C
hí

 M
in

h

Lý
 th

uy
ết

 x
ác

 su
ất

 v
à 

th
ốn

g 
kê

 to
án

Đ
ườ

ng
 lố

i c
ác

h 
m
ạn

g 
củ

a 
Đ
ản

g 
C
ộn

g 
Sả

n 
V

iệ
t N

am

K
in

h 
tế

 v
ĩ m

ô 
1

M
ar

ke
tin

g 
că

n 
bả

n

N
gu

yê
n 

lý
 k
ế 

to
án

 

K
in

h 
tế

 lư
ợn

g

N
go
ại

 n
gữ

 c
hu

yê
n 

ng
àn

h

Q
uả

n 
tr
ị h
ọc

T
ổn

g 
qu

an
 d

u 
lịc

h

M
ar

ke
tin

g 
dị

ch
 v
ụ

V
ăn

 h
óa

 h
ọc

N
hậ

p 
m

ôn
 q

ua
n 

hệ
 c

ôn
g 

ch
ún

g

Q
uả

n 
tr
ị c

hi
ến

 lư
ợc

N
hậ

p 
m

ôn
 tổ

 c
hứ

c 
và

 q
uả

n 
lý

 sự
 k

iệ
n

Q
uả

n 
tr
ị t

ài
 c

hí
nh

N
gu

yê
n 

lý
 th
ốn

g 
kê

 k
in

h 
tế

C
ơ 

sở
 v
ăn

 h
óa

 V
iệ

t N
am

N
hậ

p 
m

ôn
 th
ươ

ng
 m
ại

 đ
iệ

n 
tử

T
ổn

g 
đi
ểm

 

STT Mã SV HỌ VÀ TÊN NS

26 16D4021161 Hà Thị Sâm 10/01/1998 6.9 6.6 7.7 4.3 7.0 6.2 8.0 4.7 7.9 7.6 5.2 6.6 4.5 6.6 4.5 4.6 8.3 7.0 7.3 5.5 6.2 4.1 8.4 7.3 7.5 5.6 6.8 7.9 6.4
27 16D4021162 Lê Thị Thu Thanh 22/08/1998 6.9 7.7 8.4 7.7 5.6 7.4 7.7 6.3 8.9 6.6 5.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 1.0 2.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9
28 16D4021163 Phan Th ị Hồng Thanh 16/07/1998 6.9 6.2 7.8 6.5 6.0 6.3 8.7 6.6 8.1 8.0 4.3 2.4 3.3 6.5 6.7 5.6 7.3 5.6 7.9 6.2 8.0 4.3 8.5 7.7 7.2 5.9 7.6 7.4 6.5
29 16D4021165 Trần Thanh Nhật Thi 06/10/1998 7.7 6.7 6.5 4.7 5.9 7.3 6.7 6.3 7.2 6.1 4.8 4.5 8.0 8.0 7.6 5.6 8.5 7.7 8.5 7.3 7.3 6.8 8.0 8.4 7.2 7.3 7.4 9.2 7.1
30 16D4021166 Mai Lê Thuỷ Tiên 15/12/1998 8.0 6.9 8.6 9.0 7.9 7.4 8.5 5.9 8.9 8.4 7.7 8.9 6.6 8.0 7.4 7.2 7.9 7.0 8.8 8.2 7.7 6.8 8.1 8.7 7.3 8.7 7.1 9.8 7.9
31 16D4021171 Nguyễn Lê Anh Thư 23/02/1998 6.6 6.6 8.1 4.4 7.7 7.3 6.3 5.8 8.3 7.8 3.7 4.9 3.5 6.6 7.5 4.4 8.0 6.3 6.8 7.6 7.5 5.1 7.6 7.3 7.5 8.8 4.7 7.7 6.5


